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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 03/11/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	5463
	ZHAO SHUAI SHUAI
	Khâm Châu, Quảng Tây, Trung Quốc

	2
	5464
	HUANG LIN ZHONG
	Khâm Châu, Quảng Tây, Trung Quốc

	3
	5465
	Nguyễn Thị Hồng
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4
	5469
	Trần Văn Cường
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5
	5529
	Lê Thị Phượng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
	

	6
	5530
	Hoàng Minh Hóa
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
	

	7
	5531
	Nguyễn Văn An
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
	

	8
	5532
	Đàm Xuân Hùng
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình
	

	9
	5533
	Hà Bích
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình
	

	10
	5537
	Đinh Thị Ngần
	Hóa Sơn, Minh Hóa, Quảng Bình
	

	11
	5538
	Dương Thanh Minh
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình
	

	12
	5540
	Nguyễn Anh Tuấn
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
	

	13
	5541
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
	

	14
	5542
	Nguyễn Ngọc Tâm
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình
	

	15
	5543
	Hồ Văn Qúy
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
	

	16
	5545
	Lê Thị Chiện
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
	

	17
	5546
	Nguyễn Thị Lan Nhi
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
	

	18
	5547
	Nguyễn Hùng Mạnh
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
	

	19
	5548
	Nguyễn Hoàng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình
	


